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Tiết : CHƯƠNGI.DAOĐỘNGCƠ
§1,2,3.DAOĐỘNGĐIỀUHÒA-CONLẮCLÒXO-CONLẮCĐƠN

*Daođộngcơ:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
1.Thếnàolàdaođộngcơ?
Daođộngcơlàchuyểnđộnglàchuyểnđộngqualạiquanhmộtvịtríđặcbiệtgọilàvịtrícân

bằng.
2.Daođộngtuầnhoàn

-Daođộngtuầnhoànlàdaođộngmàtrạngtháichuyểnđộngcủavậtđượclặplạinhưcũ(vịtrí
cũvàhướngcũ)saunhữngkhoảngthờigianbằngnhau.
-Daođộngtuầnhoànđơngiảnnhấtlàdaođộngđiềuhòa
A/.Phươngtrìnhcủadaođộngđiềuhòa

1.Vídụ

-GiảsửM chuyểnđộngtheochiềudươngvậntốcgóclàω,Plàhình
chiếucủaM lênOx.

Tạit=0,M cótọađộgócφ
Saut,M cótọađộgócφ+ωt

Khiđó:

-ĐặtA=OM tacó:

TrongđóA,ω,φlàhằngsố
-Dohàm cosinlàhàm điềuhòanênđiểm Pđượcgọilàdaođộngđiềuhòa

2.Địnhnghĩa
Daođộngđiềuhòalàdaođộngtrongđóliđộcủavậtlàmộthàm cosin(haysin)củathờigian.
3.Phươngtrình

-Phươngtrìnhx=Acos(ωt+φ)gọilàphươngtrìnhcủadaođộngđiềuhòa
*Alàbiênđộdaođộng,làliđộcựcđạicủavật.A>0.
*(ωt+φ)làphacủadaođộngtạithờiđiểm t
*φlàphabanđầutạit=0(φ<0,φ>0,φ=0)
4.Chúý

a)Điểm Pdaođộngđiềuhòatrênmộtđoạnthẳngluônluôncóthểcoilàhìnhchiếucủađiểm M
chuyểnđộngtrònđềulênđườngkínhlàđoạnthẳngđó.
b)Taquyướcchọntrụcxlàm gốcđểtínhphacủadaođộngvàchiềutăngcủaphatươngứng
vớichiềutăngcủagócMOPtrongchuyểnđộngtrònđều.
III.Chukì,tầnsố,tầnsốgóccủadaođộngđiềuhòa:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.Chukìvàtầnsố
Khivậttrởvềvịtrícũhướngcũthìtanóivậtthựchiện1daođộngtoànphần.
*Chukì(T):củadaođộngđiềuhòalàkhoảngthờigianđểvậtthựchiệnmộtdaođộngtoàn

phần.Đơnvịlàs
*Tầnsố(f):củadaođộngđiềuhòalàsốdaođộngtuầnhoànthựchiệntrongmộts.Đơnvịlà

1/shoặcHz.
2.Tầnsốgóc:Trongdaođộngđiềuhòaωđượcgọilàtầnsốgóc.

Giữatầnsốgóc,chukìvàtầnsốcómốiliênhệ:

IV.Vậntốcvàgiatốccủadaođộngđiềuhòa
1.Vậntốc

Vậntốclàđạohàm củaliđộtheothờigian:v=x’=-ωAsin(ωt+φ)
-Vậntốccũngbiếnthiêntheothờigian
*Tại thìv=0
*Tạix=0thìv=vmax=ω.A
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2.Giatốc
Giatốclàđạohàm củavậntốctheothờigian:a=v’=x”=-ω2Acos(ωt+φ)

*a=-ω2x
*Tạix=0thìa=0
*Tại thìa=amax=ω2A
V.Đồthịcủadaođộngđiềuhòa:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Đồthịcủadaođộngđiềuhòavớiφ=0códạnghìnhsinnênngườitacòngọilàdaođộnghình
sin.

B/Conlắclòxo
Conlắclòxogồm mộtvậtnặngm gắnvào1đầucủalòxocóđộcứngkvàkhốilượngkhông

đángkể.Đầucònlạicủalòxocốđịnh.
Conlắccó1vịtrícânbằngmàkhitathảvậtravậtsẽđứngyênmãi.
Nếukéovậtkhỏivịtrícânbằngbuôngravậtsẽdaođộngquanhvịtrícânbằng,giữahaivịtrí

biên
I.Khảosátdaođộngcủaconlắclòxovềmặtđộnglựchọc

Xétvậtởliđộx,lòxogiảnmộtđoạnΔl=x.LựcđànhồiF=-kΔl
Tổnglựctácdụnglênvật

F=-kx
TheođịnhluậtIINiutơn

Đặtω2=k/m
a+ω2x=0

Vậydaođộngcủaconlắclòxolàdaođộngđiềuhòa.

*Tầnsốgóc: *Chukì: T=

*Lựckéovề
Lựchướngvềvịtrícânbằnggọilàlựckéovề.Lựckứovècóđộlớntỉlệvớiliđộvàgâygiatốc

chovậtdaođộngđiềuhòa.
II.Khảosátdaođộngcủalòxovềmặtnănglượng

1.Độngnăngcủaconlắclòxo

2.Thếnăngcủaconlắclòxo

t

T
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*ThếnăngvàđộngnăngcủaconlắclòxobiếnthiênđiềuhòavớichukìT/2.
3.Cơnăngcủaconlắclòxo.Sựbảotoàncơnăng

Cơnăngcủaconlắctỉlệvớibìnhphươngvớibiênđộdaođộng
Cơnăngcủaconlắclòxođượcbảotoànnếubỏquamọimasát.

---------------------------------------------------------------

B/CONLẮCĐƠN

I.Conlắcđơn:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

Conlắcđơngồm mộtvậtnhỏkhốilượngm,treoởđầucủamộtsợidây
khônggiãncóchiềudàilvàkhốilượngkhôngđángkể.

Conlắccó1vịtrícânbằnglàvịtrídâytreothẳngđứng
Nếukéovậtkhỏivịtrícânbằng mộtgócαbuôngravậtsẽdaođộng

quanhvịtrícânbằng,giữahaivịtríbiên
II.Khảosátdaođộngcủaconlắclòxovềmặtđộnglựchọc

 
Xétvậtkhilệchkhỏivịtrícânbằngvớiliđộgócαhayliđộcongs= lα

-Thànhphầnlựckéovề:Pt=-mgsinα
-ÁpdụngđịnhluậtIINiutơn:Pt=ma

-Nếuαnhỏthìsinα α

Đặtω2=

*Vậydaođộngcủaconlắcđơnlàdaođộngđiềuhòa.Vớiphươngtrình:

*Tầnsốgóc:

*Chukì:

III.Khảosátdaođộngcủalòxovềmặtnănglượng

1.Độngnăngcủaconlắcđơn:

2.Thếnăngcủaconlắcđơn
-Chọngócthếnăngởvịtrícânbằng:

*ThếnăngvàđộngnăngcủaconlắclòxobiếnthiênđiềuhòavớichukìT/2.
3.Cơnăngcủaconlắcđơn.Sựbảotoàncơnăng

=hs

Bỏquamasátthìcơnăngđượcbảotoàn.
IV.Ứngdụng:xácđịnhgiatốcrơitựdo

-Ngườitadùngconlắcđơnđểđogiatốctrọngtrườngcủatráiđất.
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+Đochukìtươngứngvớichiềudàicủaconlắcnhiềulần

+Ápdụng

--------------------------------------------------------------------

Tiết : §4.DAOĐỘNGTẮTDẦN.DAOĐỘNGCƯỠNGBỨC

I.Daođộngtắtdần:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
1.Thếnàolàdaođộngtắtdần.
Daođộngcóbiênđộgiảm dầntheothờigianđượcgọilàdaođộngtắtdần
2.Giảithích
Trongdaođộngcủaconlắcthìmasátlàm mấtđimộtphầnnănglượngcủadaođộnglàm

chobiênđộgiảm dần.
3.Ứngdụng
Daođộngtắtdầnđượcứngdụngtrongcácthiếtbịđóngcửatựđộng,giảm xócôtô,môtô...

II.Daođộngduytrì:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
Đểdaođộngkhôngtắtdầnngườitadùngthiếtbịcungcấpnănglượngđúngbằngnănglượng

tiêutốnsaumỗichukì.Daođộngnhưthếgọilàdaođộngduytrì.
III.Daođộngcưỡngbức

1.Thếnàolàdaođộngcưỡngbức?
Daođộngđượcduytrìbằngcáchtácdụngvàonómộtngoạilựccưỡngbứctuầnhoàn.Gọilà

daođộngtuầnhoàn
2.Đặcđiểm
-Daođộngcưỡngbứccóbiênđộkhôngđổi,tầnsốbằngtầnsốlựccưỡngbức.
-Biênđộphụthuộcvàobiênđộlựccưỡngbứcvàsựchênhlệchtầnsốcủalựccưỡngbứcvà

tầnsốriêngcủadaođộng
IV.Hiệntượngcộnghưởng

1.Địnhnghĩa
Hiệntượngbiênđộdaođộngcưỡngbứctăngđếngiátrịcựcđạikhitầnsốfcủalựccưỡng

bứctiếnđếnbằngtầnsốriêngf0củahệdaođộnggọilàhiệntượngcộnghưởng.
*Điềukiệncộnghưởng:f=f0

2.Giảithích
Khif=f0thìnănglượngđượccungcấpmộtcáchnhịpnhàngbiênđộtăngdầnlên.Biênđộ

cựcđạikhitốcđộcungcấpnănglượngbằngtốcđộtiêuhaonănglượng
3.Tầm quantrọngcủahiệntượngcộnghưởng
-Hiệntượngcộnghưởngcóhại:làm sậpnhàcửa,cầu…
-Hiệntượngcộnghưởngcólợi:hộpđànguitar,violon….

Tiết : §5.TỔNGHỢPHAIDAOĐỘNGĐIỀUHÒACÙNG PHƯƠNG,CÙNG
TẦNSỐ.PHƯƠNGPHÁPGIẢNĐỒFRE-NEN

I.Vectơquay:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
Tacóthểbiểudiễnmộtdaođộng bằngmộtvectơquaytaithờiđiểm banđầu

cócácđặcđiểm sau:
+CógóctaigóctọađộcủaOx
+Cóđộdàibằngbiênđộdaođộng;OM =A.
+HợpvớiOxmộtgóc

II.PhươngphápgiảnđồFre-nen
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1.Đặtvấnđề
Tìm tổngcủahaidaođộng

2.PhươngphápgiảnđồFre-nen
Talầnlượttavẽhaivectơquayđặttrưngchohaidaođộng:

-Tathấy và quayvớitốcđộgócω thì

cũngquayvớitốcđộgóclàω.
-Phươngtrìnhtổnghợp

*Kếtluận:“Daođộngtổnghợpcủahaidaođộngđiềuhòa
cùngphương,cùngtầnsốlàmộtdđđhcùngphương,cùng
tầnsốvớihaidaođộngđó”
Trongđó:

(1)

(2)

3.Ảnhhưởngcủađộlệchpha
Tathấy

*Nếuhaidaođộngcùngpha

vớin= (lớnnhất)

*Nếuhaidaođộngngượcpha

vớin= (nhỏnhất)

4.Vídụ
Tínhtổnghaidaođộng

Giải
Ápdụngcáccôngthứcđãhọc

---------------------------------------------------------------------------
BÀI6:THỰCHÀNH

A/CƠSỞLÝTHUYẾT:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

B/THỰCHÀNH:THEOLỚP

-----------------------------------------------

Tiết :
CHƯƠNGII.SÓNGCƠVÀSÓNGÂM
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§7,8,9.SÓNGCƠVÀSỰTRUYỀNSÓNGCƠ-GIAOTHOASÓNG-SÓNGDỪNG

A/SÓNGCƠVÀSỰTRUYỀNSÓNGC
I.Sóngcơ

1.Thínghiệm

2.Địnhnghĩa
Sóngcơlàdaođộnglantruyềntrongmộtmôitrường.
-Sóngnướctruyềntheocácphươngkhácnhauvớicùngmộtvậntốcv

3.Sóngngang
Sóngnganglàsóngtrongđócácphầntửcủamôitrườngdaođộngtheophươngvuônggóc

vớiphươngtruyềnsóng
-Trừsóngnước,cònsóngngangchỉtruyềntrongchấtrắn.
4.Sóngdọc
Sóngdọclàsóngmàtrongđócácphầntửcủamôitrườngdaođộngtheophươngtrùngvới

phươngtruyềnsóng.
Sóngdọctruyềnđượctrongmôitrườngrắn,lỏng,khí.
Sóngcơkhôngtruyềnđượctrongchânkhông.

II.Cácđặctrưngcủamộtsónghìnhsin.
1.Sựtruyềncủamộtsónghìnhsin
Kíchthíchmộtđầudâycăngthẳng,đầucònlạicốđịnhchonódaođộnghìnhsin.Trêndây

cũngxuấthiệnmộtsónghìnhsin

Từ hình vẽ ta thấy đỉnh sóng dịch chuyển theo
phươngtruyềnsóngvớivậntốcv.

2.Cácđặctrưngcủamộtsónghìnhsin
a./Biênđộcủasóng:BiênđộAcủasónglàbiênđộ

daođộngcủamộtphầntửcủamôitrườngcósóng
truyềnqua.

b./Chukìcủasóng:Làchukìdaođộngcủamộtphần
tửcủamôitrườngcósóngtruyềnqua.

gọilàtầnsốcủasóng

c./Tốcđộtruyềnsóng:Làtốcđộlantruyềndaođộng
trongmôitrường.

Đốivới1môitrườngvậntốctruyềnsónglàmộtgiátrị
khôngđổi.

d./Bướcsóng:Bướcsóng λ làquãng đường màsóng truyền đượctrong mộtchu kì

e./Nănglượngcủasóng:Lànănglượngcủacácphầntửcủamôitrườngcósóngtruyềnqua.
III.Phươngtrìnhsóng

-Chọngóctọađộvàgócthờigiansaocho:

-KhidaođộngtruyềntừOđếnM thìM daođộnggiốngnhưOởthờiđiểm t-Δttrướcđó.
PtsóngtạiM là:
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-Phươngtrìnhtrênlàphươngtrìnhcủamộtsónghìnhsintruyềntheotrụcx.
-PhươngtrìnhsóngtạiM làmộtphươngtrìnhtuầnhoàntheothờigianvàkhônggian

+Saumộtchukìdaođộngtạimộtđiểm lậplạinhưcũ
+Cáchnhaumộtbướcsóngthìcácđiểm daođộnggiốnghệtnhau

B/GIAOTHOASÓNG

I-HIỆNTƯỢNGGIAOTHOACỦA2SÓNGNƯỚC
1)Thínghiệm :

-Gõnhẹcầnrungchodaođộng trênmặtnướccónhữnggợnsóngổnđịnhhìnhcácđường
hypebolcótiêuđiểm S1S2

2)Giảithích:
-Nhữngđườngcongdaođộngvớibiênđộcựcđại(2sónggặpnhautăngcườnglẫnnhau)
-Nhữngđườngcongdaođộngvớibiênđộcựctiểuđứngyên(2sónggặpnhautriệttiêulẫnnhau)
-Cácgợnsóngcóhìnhcácđườnghypebolgọilàcácvângiaothoa

II-CỰCĐẠIVÀCỰCTIỂU

1)Vịtrícáccựcđạigiaothoa:

(*) ;( )

 Hiệuđườngđibằngmộtsốnguyênlầnbướcsóng
 Quỹtíchcácđiểm nàylànhữngđườngHypebolcó2tiêuđiểm làS1vàS2gọilànhữngvân

giaothoacựcđại.k=0 d1=d2 QuỹtíchlàđườngtrungtrựccủaS1S2

b)Vítrícáccựctiểugiaothoa:

;

 Hiệuđườngđi=mộtsốnửanguyênlầnbướcsóng
 Quỹtíchcácđiểm nàylànhữngđườngHypebolcó2tiêuđiểm làS1vàS2gọilànhữngvân

giaothoacựctiểu.
III-ĐKGIAOTHOA–SÓNGKẾTHỢP:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

 Điềukiện:Haisóngnguồnkếthợp
a)Daođộngcùngphương,cùngtầnsố.
b)Cóhiệusốphakhôngđổitheothờigian.
 Hainguồnkếthợpphátra2sóngkếthợp.
 Hiệntượnggiaothoalàmộthiệntượngđặctrưngcủasóng.Quátrìnhvậtlýnàogâyrađược

hiệntượnggiaothoalàmộtquátrìnhsóng.

C/SÓNGDỪNG

S

S

P
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I-PHẢNXẠCỦASÓNG:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1)Phảnxạcủasóngtrênvậtcảncốđịnh:
a)TN:

b)Kếtluận:
-Khiphảnxạtrênvậtcảncốđịnhbiếndạngbịđổichiều.
-Khiphảnxạtrênvậtcảncốđịnh,sóngphảnxạluônluônngượcphavớisóngtớiởđiểm phản
xạ.
2)Phảnxạtrênvậtcảntựdo
a)TN:

b)Kếtluận:
Khiphảnxạtrênvậtcảntựdo,sóngphảnxạluônluôncùngphavớisóngtớiởđiểm tới.
II-SÓNGDỪNG
1)Sóngdừng:
a)TN:
-ChođầuPdaođộngliêntụcsóngtớivàsóngphảnxạliêntụcgặpnhauvàgiaothoavớinhauvì
chúnglàcácsóngkếthợp.

-Trêndâycónhữngđiểm luônđứngyên(nút)vànhữngđiểm daođộngvớibiênđộcựcđại
(bụng)
b)Địnhnghĩa:Sóngdừnglàsóngtruyềntrênsợidâytrongtrườnghợpxuấthiệncácnútvàcác
bụng.
2)Sóngdừngtrênmộtsợidâycóhiađầucốđịnh

a)Khoảngcáchgiữa2nút(hoặc2bụngliêntiếp)bằng

b)Điềukiệnđểcósóngdừng:

k=1,2,3,.... k:sốbụng Sốnút=k+1

3)Sóngdừngtrênmộtsợidâycómộtđầucốđịnh,mộtđầutựdo:

k=0,1,2,3.....

k:sốbụng(nguyên,khôngkể )sốnút=k+1

---------------------------------------------------------------------------

Tiết
§10,11.ĐẶCTRƯNGVẬTLÝCỦAÂM -ĐẶCTRƯNGSINHLÝCỦAÂM

(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

A/ĐẶCTRƯNGVẬTLÝCỦAÂM
I-Âm.Nguồnâm

1)Âm làgì?-Âm lànhữngsóngâm truyềntrongcácmôitrườngrắn,lỏng,khí,khiđếntaigây
cảm giácâm.

B
A

h
2.

B
A

h
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-Sóngâm lànhữngsóngcơhọctruyềntrongcácmôitrườngrắn,lỏng,khí.
-Tầnsốcủasóngâm cũnglàtầnsốâm.
2)Nguồnâm :

-Làcácvậtdaođộngphátraâm
-fcủaâm phátra=fdaođộngcủanguồnâm.

3)Âm ngheđược,hạâm,siêuâm:
-Âm ngheđược(âm thanh)lànhữngâm cótácdụnggâyracảm giácâm.Cóftừ16Hzđến

20.000Hz
-Hạâm : cóf<16Hz
-Siêuâm :cóf>20.000Hz
4)Sựtruyềnâm

a)Môitrườngtruyềnâm :
-Âm truyềnđượcquacácmôitrườngrắn,lỏng,khí
-Âm khôngtruyềnđượctrongchânkhông.
b)Tốcđộâm :
-Tốcđộâm phụthuộcvàotínhđànhồivàkhốilượngriêng,nhiệtđộcủamộitrường.

-Vrắn >Vlỏng>Vkhí

II-Nhữngđặctrưngvậtlýcủaâm
-Nhạcâm :âm cófxácđịnh
-Tạpâm :khôngcófxácđịnh
1)Tầnsố:Làmộttrongnhữngđặctrưngquantrọngnhấtcủaâm.
2)Cườngđộâm vàmứccườngđộâm :
a)Cườngđộâm (I):Tạimộtđiểm làđạilượngđobằnglượngnănglượngmàsóngâm tảiqua
mộtđơnvịdiệntíchđặttạiđiểm đó,vuônggócvớiphươngtruyềnsóngtrongmộtđơnvịthời
gian.
-ĐơnvịI(W/m2)
b)Mứccườngđộâm (L):làlôgathậpphântỉsốIvàI0.

I0=10-12W/m2cườngđộâm chuẩncóf=1000Hz

dB(đêxiben)

3)Âm cơbảnvàhọaâm :
-Khinhạccụphátmộtâm cótầnsốf0(âm cơbản)thìcũngđồngthờiphátracácâm cótầnsố2
f0;3f0

;4f0....Cáchọaâm (cócườngđộkhácnhau)

-Tậphợpcáchọaâm tạothànhphổcủanhạcâm.
-Tổnghợpđồthịdaođộngcủacáchọaâm gọilàđồthịdaođộngcủanhạcâm đó.
-Vậy:đặctrưngvậtlíthứbacủaâm làđồthịdaođộngcủaâm đó.

B/ĐẶCTRƯNGSINHLÍCỦAÂM(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

I-ĐỘCAO
-Làđặctínhsinhlícủaâm gắnliềnvớitầnsố
-fcànglớnnghecàngcaovàngượclại
-fcàngnhỏnghecàngtrầm.



Page10

II-ĐỘTO
-Làđặctrưngsinhlícủaâm gắnliềnvớiđặctrưngvậtlímứccườngđộâm.
-Độtocủaâm khôngtrùngvớicườngđộâm.
-Độtocủaâm khôngnhữngphụthuộccườngđộâm màcònphụthuộctầnsốâm
III-ÂM SẮC
-Làmộtđặctínhsinhlícủaâm ,giúptaphânbiệtâm docácnguồnâm khácnhauphátra.
Âm sắccóliênquanmậtthiếtvớiđồthịdaođộngâm .

----------------------------------------------

CHƯƠNGIII:DÒNGĐIỆNXOAYCHIỀU
Tiết:

§12.ĐẠICƯƠNGVỀDÒNGĐIỆNXOAYCHỀU

I.Kháiniệm vềdòngđiệnxoaychiều

-Phươngtrìnhdòngđiệnxoaychiềuhìnhsin :

Trongđó:I0>0đượcgọilàgiátrịcựcđạicủadòngđiệntứcthời,ω>0đượcgọilàtầnsốgóc.

đượcgọilàchukìcủaI,f=1/Tgọilàtầnsốcủai, α=ωt+φgọilàphacủai

II.Nguyêntắctạoradòngđiệnxoaychiều
-Dòngđiệnxoaychiềuxuấthiệntrongvòngdâykínkhitaquayvòngdâykínđótrongmôttừ
trườngđềuvớivậntốcgóckhôngđổiω

-Khiquayvòngdâytrongkhoảngthờigiant>0từthôngquamạchlà

-TheođịnhluậtFaradaytacó

NếuvòngdâykínvàcóđiệntrởR:

-Đặt Tađược

III.Giátrịhiệudụng

gọilàdòngđiệnhiệudụng

-Địnhnghĩacườngđộdòngđiệnhiệudụng:(SGK)
*Ngoàicườngđộdòngđiệncótrịhiệudụngthìcácđạilươngkháccủađiệnxoaychiềuđiềucó
trịhiệudụng

--------------------------------------------------------------

Tiết
§13,14,15.CÁCMẠCHĐIỆNXOAYCHIỀU-MẠCHCÓR,L,CNỐITIẾP-CÔNG

SUẤTTIÊUTHỤĐIỆNCỦAMẠCHĐIỆNXOAYCHIỀU.HỆSỐCÔNGSUẤT

A/CÁCMẠCHĐIỆNXOAYCHIỀU

Giátrị
hiệu
dụng

Giátrịcựcđại
=
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Nếuchodòngđiệnxoaychiềucódạng:

Thì:

:làđộlệchphagiữauvài

Nếu usớm phahơni

Nếu utrễpha hơn i

Nếu uvàicùngpha

I.Mạchđiệnxoaychiềuchỉchứađiệntrở
1)Quanhệuvài:

HaiđầuRcó ,ĐịnhluậtÔm :

Đặt: Thì

2)ĐịnhluậtÔm :

Phátbiểu:(SGK)

3)Nhậnxét:uvàicùngpha

II.Mạchđiệnxoaychiềuchỉchứatụđiện
1)Thínghiệm :
-Nguồnđiệnmộtchiều:I=0
-Nguồnđiệnxoaychiều:I 0
-Kếtluận:Dòngxoaychiềucóthểtồntạitrongmạchđiệncóchứatụđiện
2)Khảosátmạchđiệnxoaychiềuchỉcótụ:
a)Chohiệuđiệnxoaychiềugiữa2đầutụC:

=

Điệntíchbảntráicủatụ: q=Cu=C
-Ởthờiđiểm tbảntráitíchđiện+điệntíchtụtănglên.Saukhoảngthờigian lượngđiệntích

củatụtăngthêm

-Khi và vôcùngnhỏ:

b)Nếuđặt:I=U Tacó: Và:

-Nếulấyphabanđầudòngđiện=0thì: ,

c)Sosánhphadaođộngcủauvài:

isớm phahơnumộtgóc

~
u

i

C

A B
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-Trongmạchchứatụđiện,cườngđộdòngđiệnquatụđiệnsớm pha/2sovớiđiệnáphaiđầu
tụđiện(hoặcđiệnápởhaiđầutụđiệntrễpha/2sovớicườngđộdòngđiện).
d)ĐịnhluậtÔm:

Vớidungkháng:

3)Ýnghĩacủadungkháng:
-dungkhánglàđạilượngbiểuhiệnsựcảntrởdòngđiệnxoaychiềucủatụđiện.

-NếuCcànglớn Zc càngnhỏ,dòngđiệnbịcảntrởcàngít.

-Nếu (f)cànglớn Zccàngmhỏ,dòngđiệnbịcảntrởcàngít.

B/MẠCHCÓR,L,CNỐITIẾP

I.PhươngphápgiảnđồFre-nen
1)Địnhluậtvềđiệnáptứcthời:
Trongmạchđiệnxoaychiềugồm nhiềuđoạnmạchmắcnốitiếpthìđiệnáptứcthờigiữahaiđầu
củamạchbằngtổngđạisốcácđiệnáptứcthờigiữahaiđầucủatừngđọanmạchấy.
u=u1+u2+u3+…

2)PhươngphápgiảnđồFre-nen:
MạchCácvétơquayUvài
ĐịnhluậtÔm

u,icùngpha,UR=IR

utrễpha sovớii,UC=IZC

Usớm pha sovớii

UL=IZL

II.MạchcóR,L,Cnốitiếp
1)ĐịnhluậtÔm chođoạnmạchcóR,L,Cmắcnốitiếp-Tổngtrở:
Giảsửchodòngđiệntrongđoạnmạchcóbiểuthức:

Taviếtđượcbiểuthứccácđiệnáptứcthời:

-2đầuR:

-2đầuL:

-2đầuC:

R CA BL

R

C

L
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-HiệuđiệnthếđoạnmạchAB:

-PhươngphápgiảnđồFre-nen:

-Theogiảnđồ: ,

-Tổngtrởcủamạch:

-ĐịnhluậtÔm :

2)Độlệchphagiữađiệnápvàdòngđiện:

 NếuZL>ZC :usớm phahơni(tínhcảm kháng)

 NếuZL<ZC :utrễphahơni(tínhdungkháng)

 Nếu:ZL=ZC :uvàicùngpha(cộnghưởngđiện)

3)Cộnghưởngđiện:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

a)ĐKCH:ZL=ZC

b)Hệquả:

C/CÔNGSUẤTTIÊUTHỤĐIỆNCỦAMẠCHĐIỆNXOAYCHIỀU.HỆSỐCÔNGSUẤT

I.Côngsuấtcủamạchđiệnxoaychiều
1.Biểuthứccủacôngsuất

P=UIcos (1)
-Nếuthờigiandùngđiệnt>>T,thìPcũnglàcôngsuấttiêuthụđiệntrungbìnhcủamạchtrong
thờigianđó(U,Ikhôngthayđổi).
2.Điệnnăngtiêuthụcủamạchđiện

W =P.t(2)
II.Hệsốcôngsuất
1.Biểuthứccủahệsốcôngsuất
-Từcôngthức(1),cosđượcgọilàhệsốcôngsuất.
2.Tầm quantrọngcủahệsốcôngsuất
-Cácđộngcơ,máykhivậnhànhổnđinh,côngsuấttrungbìnhđượcgiữkhôngđổivàbằng:
P=UIcosvớicos>0

 

-Nếucosnhỏ Phpsẽlớn,ảnhhưởngđếnsảnxuấtkinhdoanhcủacôngtiđiệnlực.
3.TínhhệsốcôngsuấtcủamạchđiệnR,L,Cnốitiếp

Mạch

i

~
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hay

-Côngsuấttrungbìnhtiêuthụtrongmạch:

------------------------------------------------------------------------

Tiết
§16.TRUYỀNTẢIĐIỆNNĂNG.MÁYBIẾNÁP

I.Bàitoántruyềntảiđiệnnăngđixa
-Côngsuấtpháttừnhàmáy:

Pphát=UphátI
trongđóIlàcườngđộdòngđiệnhiệudụngtrênđườngdây.
-Côngsuấthaophídotoảnhiệttrênđườngdây:

 Muốngiảm Phptaphảigiảm R(khôngthựctế)hoặctăngUphát(hiệuquả).

-Kếtluận:
Trongquátrìnhtruyềntảiđiệnnăng,phảisửdụngnhữngthiếtbịbiếnđổiđiệnáp.

II.Máybiếnáp
-Lànhữngthiếtbịcókhảnăngbiếnđổiđiệnáp(xoaychiều).
1.Cấutạovànguyêntắccủamáybiếnáp
*Cấutạo:(Sgk)

*Nguyêntắchoạtđộng
-Đặtđiệnápxoaychiềutầnsốfởhaiđầucuộnsơcấp.Nógâyrasựbiếnthiêntừthôngtrong
haicuộn.
-Gọitừthôngnàylà:0=mcost
-Từthôngquacuộnsơcấpvàthứcấp:
1=N1mcost,2=N2mcost

-Trongcuộnthứcấpxuấthiệnsuấtđiệnđộngcảm ứnge2:

-Vậy,nguyêntắchoạtđộngcủamáybiếnápdựavàohiệntượngcảm ứngđiệntừ.
2.Khảosátthựcnghiệm mộtmáybiếnáp

R

K

~

A1

V1 V2

A2

U1
U2

D2D1
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a.Thíghiệm 1:KhoáKngắt(chếđộkhôngtải)I2=0.

-Haitỉsố và luônbằngnhau:

-Nếu >1:máytăngáp.

-Nếu <1:máyhạáp.

-Khimộtmáybiếnápởchếđộkhôngtải,thìnóhầunhưkhôngtiêuthụđiệnnăng.
b.Thíghiệm 2:KhoáKđóng(chếđộcótải).
-KhiI20thìI1tựđộngtănglêntheoI2.

-Kếtluận:(Sgk)
3.Hiệusuấtcủamáybiếnáp

*Chúý
-Sựtổnhaođiệnnăngtrongmộtmáybiếnápgồm có:
+NhiệtlượngJuntrongcáccuộndây.
+NhiệtlượngJunsinhrabởidòngđiệnFu-cô.
+Toảnhiệtdohiệntượngtừtrễ.
III.Ứngdụngcủamáybiếnáp:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.Truyềntảiđiệnnăng.
2.Nấuchảykim loại,hànđiện.

--------------------------------------------------------------------------

Tiết
§17,18.MÁYPHÁTĐIỆNXOAYCHIỀU-ĐỘNGCƠKHÔNGĐỒNGBỘBAPHA

A/MÁYPHÁTĐIỆNXOAYCHIỀU
I.Máyphátđiệnxoaychiềumộtpha
Cấutạo:
-Phầncảm (roto)tạoratừthôngbiếnthiênbằngcácnam châm quay.
-Phầnứng(stato)gồm cáccuộndâygiốngnhau,cốđịnhtrênmộtvòngtròn.
+Từthôngquamỗicuộndâybiếnthiêntuầnhoànvớitầnsố:

trongđó:n(vòng/s)p:sốcặpcực.

III.Hệbapha:
-Hệbaphagồm máyphátbapha,đườngdâytảiđiện3pha,độngcơbapha.
1.Máyphátđiệnxoaychiều3pha
-Làmáytạora3suấtđiệnđộngxoaychiềuhìnhsincùngtầnsồ,cùngbiênđộvàlệchphanhau
1200từngđôimột.

,
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-Cấutạo:(Sgk)

2.Cáchmắcmạchbapha:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Trongmạchbapha,cáctảiđượcmắcvớinhautheohaicách:
a.Mắchìnhsao.
b.Mắchìnhtam giác.

-Cácđiệnápu10,u20,u30gọilàđiệnáppha.
-Cácđiệnápu12,u23,u31gọilàđiệnápdây.

Udây= Upha

3.Dòngbapha
-Dòngbaphalàhệbadòngđiệnxoaychiềuhìnhsincócùngtầnsố,nhưnglệchphavớinhau
1200từngđôimột.
4.Nhữngưuviệtcủahệbapha
-Tiếtkiệm dâydẫn.
-Cungcấpđiệnchocácđộngcơbapha,dùngphổbiếntrongcácnhàmáy,xínghiệp.

B/ĐỘNGCƠKHÔNGĐỒNGBỘBAPHA:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

I.Nguyêntắcchungcủađộngcơđiệnxoaychiều
-Tạoratừtrườngquay.
-Đặttrongtừtrườngquaymột(hoặcnhiều)khungkíncóthểquayxungquanhtrụctrùngvớitrục
quaycủatừtrường.
-Tốcđộgóccủakhungluônluônnhỏhơntốcđộgóccủatừtrường,nênđộngcơhoạtđộngtheo
nguyêntắcnàygọilàđộngcơkhôngđồngbộ.
II.Cấutạocơbảncủađộngcơkhôngđồngbộ:
-Gồm 2bộphậnchính:
1.Rôtolàkhungdâydẫnquaydướitácdụngcủatừtrườngquay.
2.Statolànhữngốngdâycódòngđiệnxoaychiềutạonêntừtrườngquay.
-Sửdụnghệdòng3phađểtạonêntừtrườngquay.
+Cảm ứngtừdobacuộndâytạoratạiO:

, ,

+Cảm ứngtừtổnghợptạiO:

Cóđộlớn vàcóđầumútquayxungquanhOvớitốcđộgóc.

-----------------------------------------------------------------

BÀI19:THỰCHÀNH

A/CƠSỞLÝTHUYẾT:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

B/THỰCHÀNH:THEOLỚP

~

~ ~

1

2
3

0
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-----------------------------------------------

CHƯƠNGIV
DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ

Tiết §20.MẠCHDAOĐỘNG

I.Mạchdaođộng
1.Gồm mộttụđiệnmắcnốitiếpvớimộtcuộncảm thànhmạchkín.
-Nếurrấtnhỏ(0):mạchdaođộnglítưởng.
2.Muốnmạchhoạtđộng tíchđiệnchotụđiệnrồichonóphóngđiệntạoramộtdòngđiện
xoaychiềutrongmạch.
3.Ngườitasửdụnghiệuđiệnthếxoay
chiềuđượctạoragiữahaibảncủatụđiệnbằngcáchnốihaibảnnàyvớimạchngoài.
II.Daođộngđiệntừtựdotrongmạchdaođộng
1.Địnhluậtbiếnthiênđiệntíchvàcườngđộdòngđiệntrongmộtmạchdaođộnglítưởng

-Sựbiếnthiênđiệntíchtrênmộtbản:q=q0cos(t+)với

-Phươngtrìnhvềdòngđiệntrongmạch: vớiI0=q0

-Nếuchọngốcthờigianlàlúctụđiệnbắtđầuphóngđiệnq=q0cost và

Vậy,điệntíchqcủamộtbảntụđiệnvàcườngđộdòngđiệnitrongmạchdaođộngbiếnthiên
điềuhoàtheothờigian;ilệchpha/2sovớiq.
2.Địnhnghĩadaođộngđiệntừ
-Sựbiếnthiênđiềuhoàtheothờigiancủađiệntíchqcủamộtbảntụđiệnvàcườngđộdòng

điện(hoặccườngđộđiệntrường vàcảm ứngtừ )trongmạchdaođộngđượcgọilàdao
độngđiệntừtựdo.

3.Chukìvàtầnsốdaođộngriêngcủamạchdaođộng

-Chukìdaođộngriêng:

-Tầnsốdaođộngriêng

III.Nănglượngđiệntừ:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Tổngnănglượngđiệntrườngvànănglượngtừtrườngtrongmạchgọilànănglượngđiệntừ
-Mạchdaođộnglýtưởngnănglượngđiệntừđượcbảotòan

--------------------------------------------------------

Tiết
§21.ĐIỆNTỪTRƯỜNG
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I.Mốiquanhệgiữađiệntrườngvàtừtrường
1.Từtrườngbiếnthiênvàđiệntrườngxoáy:ĐỌCTHÊM
a.-Điệntrườngcóđườngsứclànhữngđườngcongkíngọilàđiệntrườngxoáy.

b.Kếtluận:-Nếutạimộtnơicótừtrườngbiếnthiêntheothờigianthìtạinơiđóxuấthiệnmột
điệntrườngxoáy.
2.Điệntrườngbiếnthiênvàtừtrường
a.Dòngđiệndịch
-Dòngđiệnchạytrongdâydẫngọilàdòngđiệndẫn.
*TheoMác–xoen:
-Phầndòngđiệnchạyquatụđiệngọilàdòngđiệndịch.
-Dòngđiệndịchcóbảnchấtlàsựbiếnthiêncủađiệntrườngtrongtụđiệntheothờigian.
b.Kếtluận:
-Nếutạimộtnơicóđiệntrườngbiếnthiêntheothờigianthìtạinơiđóxuấthiệnmộttừtrường.
Đườngsứccủatừtrườngbaogiờcũngkhépkín.
II.ĐiệntừtrườngvàthuyếtđiệntừMác-xoen
1.Điệntừtrường
-Làtrườngcóhaithànhphầnbiếnthiêntheothờigian,liênquanmậtthiếtvớinhaulàđiện
trườngbiếnthiênvàtừtrườngbiếnthiên.

2.ThuyếtđiệntừMác–xoen:ĐỌCTHÊM
-Khẳngđịnhmốiliênhệkhăngkhítgiữađiệntích,điệntrườngvàtừtrường.
+điệntich,điệntrường,dòngđiệnvàtừtrường.
+sựbiếnthiêncủatừtrườngtheothờigianvàđiệntrườngxoáy.
+sựbiếnthiêncủađiệntrườngtheothờigianvàtừtrường.

--------------------------------------------------------------

Tiết
§22,23.SÓNGĐIỆNTỪ-NGUYÊNTĂC THÔNGTINLIÊNLẠCBẰNGSÓNGVÔ

TUYẾN(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

A/SÓNGĐIỆNTỪ
I.Sóngđiệntừ
1.Sóngđiệntừlàgì?
-Sóngđiệntừchínhlàtừtrườnglantruyềntrongkhônggian.
2.Đặcđiểm củasóngđiệntừ
a.Sóngđiệntừlantruyềnđượctrongchânkhôngvớitốcđộlớnnhấtc3.108m/s.

b.Sóngđiệntừlàsóngngang:
c.Trongsóngđiệntừthìdaođộngcủađiệntrườngvàcủatừtrườngtạimộtđiểm luônluôn
đồngphavớinhau.
d.Khisóngđiệntừgặpmặtphâncáchgiữahaimôitrườngthìnóbịphảnxạvàkhúcxạnhưánh
sáng.
e.Sóngđiệntừmangnănglượng.
f.Sóngđiệntừcóbướcsóngtừvàim vàikm đượcdùngtrongthôngtinliênlạcvôtuyếngọi
làsóngvôtuyến:

+Sóngcựcngắn.
+Sóngngắn.
+Sóngtrung.
+Sóngdài.

II.Sựtruyềnsóngvôtuyếntrongkhíquyển
1.Cácdảisóngvôtuyến
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-Khôngkhíhấpthụrấtmạnhcácsóngdài,sóngtrungvàsóngcựcngắn.
-Khôngkhícũnghấpthụmạnhcácsóngngắn.Tuynhiên,trongmộtsốvùngtươngđốihẹp,các
sóngcóbướcsóngngắnhầunhưkhôngbịhấpthụ.Cácvùngnàygọilàcácdảisóngvôtuyến.
2.Sựphảnxạcủasóngngắntrêntầngđiệnli
-Tầngđiệnli:(Sgk)
-Sóngngắnphảnxạrấttốttrêntầngđiệnlicũngnhưtrênmặtđấtvàmặtnướcbiểnnhưánh
sáng.

B/NGUYÊNTĂC THÔNGTINLIÊNLẠCBẰNGSÓNGVÔTUYẾN

I.Nguyêntắcchungcủaviệcthôngtinliênlạcbằngsóngvôtuyến
1.Phảidùngcácsóngvôtuyếncóbướcsóngngắnnằm trongvùngcácdảisóngvôtuyến.
-Nhữngsóngvôtuyếndùngđểtảicácthôngtingọilàcácsóngmang.Đólàcácsóngđiệntừ
caotầncóbướcsóngtừvàim đếnvàitrăm m.
2.Phảibiếnđiệucácsóngmang.
-Dùngmicrôđểbiếndaođộngâm thànhdaođộngđiện:sóngâm tần.
-Dùngmạchbiếnđiệuđể“trộn”sóngâm tầnvớisóngmang:biếnđiệnsóngđiệntừ.
3.Ởnơithu,dùngmạchtáchsóngđểtáchsóngâm tầnrakhỏisóngcaotầnđểđưaraloa.
4.Khitínhiệuthuđượccócườngđộnhỏ,taphảikhuyếchđạichúngbằngcácmạchkhuyếchđại.

II.Sơđồkhốicủamộtmáyphátthanhvôtuyếnđơngiản

III.Sơđồkhốicủamộtmáythuthanhđơngiản

-----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNGV:SÓNGÁNHSÁNG

Tiết §24.TÁNSẮCÁNHSÁNG

I.Thínghiệm vềsựtánsắcánhsángcủaNiu-tơn(1672)
-Kếtquả:
+VệtsángF’trênmànM bịdịchxuốngphíađáylăngkính,đồngthờibịtrảidàithànhmộtdải
màusặcsỡ.
+Quansátđược7màu:đỏ,dacam,vàng,lục,làm,chàm,tím.
+Ranhgiớigiữacácmàukhôngrõrệt.
-DảimàuquansátđượcnàylàquangphổcủaánhsángMặtTrờihayquangphổcủaMặtTrời.
-ÁnhsángMặtTrờilàánhsángtrắng.
-Sựtánsắcánhsáng:làsựphântáchmộtchùm ánhsángphứctạpthànhcácchùm sángđơn
sắc.
II.Thínghiệm vớiánhsángđơnsắccủaNiu-tơn

1 2 3 4
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-Chocácchùm sángđơnsắcđiqualăngkính tialólệchvềphíađáynhưngkhôngbịđổimàu.

Vậy:ánhsángđơnsắclàánhsángkhôngbịtánsắckhitruyềnqualăngkính.
III.Giảithíchhiệntượngtánsắc
-Ánhsángtrắngkhôngphảilàánhsángđơnsắc,màlàhỗnhợpcủanhiềuánhsángđơnsắccó
màubiếnthiênliêntụctừđỏđếntím.
-Chiếtsuấtcủathuỷtinhbiếnthiêntheomàusắccủaánhsángvàtăngdầntừmàuđỏđếnmàu
tím.

-Sựtánsắcánhsánglàsựphântáchmộtchùm ánhsángphứctạpthànhcchùm sángđơnsắc.

IV.Ứngdụng:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Giảithíchcáchiệntượngnhư:cầuvồngbảysắc,ứngdụngtrongmáyquangphổlăngkính…

Tiết
§25.SỰGIAOTHOAÁNHSÁNG

I.Hiệntượngnhiễuxạánhsáng:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Hiệntượngtruyềnsailệchsovớisựtruyềnthẳngkhiánhsánggặpvậtcảngọilàhiệntượng
nhiễuxạánhsáng.

-Mỗiánhsángđơnsắccoinhưmộtsóngcóbướcsóngxácđịnh.
II.Hiệntượnggiaothoaánhsáng
1.Thínghiệm Y-ângvềgiaothoaánhsáng

-ÁnhsángtừbóngđènĐ trênM trôngthấymộthệvâncónhiềumàu.
-ĐặtkínhmàuK(đỏ…) trênM chỉcómộtmàuđỏvàcódạngnhữngvạchsángđỏvàtốixen
kẽ,songsongvàcáchđềunhau.
-Giảithích:
HaisóngkếthợpphátđitừF1,F2gặpnhautrênM đãgiaothoavớinhau:
+Haisónggặpnhautăngcườnglẫnnhau vânsáng.
+Haisónggặpnhautriệttiêulẫnnhau vântối.
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D D’
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2.Vịtrívânsáng

Gọia=F1F2:khoảngcáchgiữahainguồnkếthợp.
D=IO:khoảngcáchtừhainguồntớimànM.
:bướcsóngánhsáng.
d1=F1Avàd2=F2AlàquãngđườngđicủahaisóngtừF1,F2đếnmộtđiểm Atrênvânsáng.
O:giaođiểm củađườngtrungtrựccủaF1F2vớimàn.
x=OA:khoảngcáchtừOđếnvânsángởA.
-Hiệuđườngđi

-VìD>>avàxnên:d2+d12D, 

-ĐểtạiAlàvânsángthì:d2–d1=k,vớik=0,1,2,…
-Vịtrícácvânsáng:

k:bậcgiaothoa.

-Vịtrícácvântối

vớik’=0,1,2,…

3.Khoảngvân

a.Địnhnghĩa:(Sgk)
b.Côngthứctínhkhoảngvân:

c.TạiOlàvânsángbậc0củamọibứcxạ:vânchínhgiữahayvântrungtâm,hayvânsố0.

4.Ứngdụng:
-Đobướcsóngánhsáng.

Nếubiếti,a,Dsẽsuyrađược:

III.Bướcsóngvàmàusắc
1.Mỗibứcxạđơnsắcứngvớimộtbướcsóngtrongchânkhôngxácđịnh.
2.Mọiánhsángđơnsắcmàtanhìnthấycó:=(380760)nm.
3.ÁnhsángtrắngcủaMặtTrờilàhỗnhợpcủavôsốánhsángđơnsắccóbướcsóngbiếnthiên
liêntụctừ0đến.
4.Nguồnkếthợplà
-Hainguồnphátraánhsángcócùngbướcsóng
-Hiệusốphadaođộngcủahainguồnkhôngđổitheothờigian

--------------------------------------------------------------------

A

B

O

M

F1

F2

H

x

D

d1

d2Ia



Page22

BÀI29:THỰCHÀNH

A/CƠSỞLÝTHUYẾT:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

B/THỰCHÀNH:THEOLỚP

-----------------------------------------------
Tiết

§26,27,28:CÁCLOẠIQUANGPHỔ-TIAHỒNGNGOẠIVÀTIA
TỬNGOẠI-TIAX

A/CÁCLOẠIQUANGPHỔ(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

I.Máyquangphổ
-Làdụngcụdùngđểphântíchmộtchùm ánhsángphứctạpthànhnhữngthànhphầnđơnsắc.
-Gồm 3bộphậnchính:
1.Ốngchuẩntrực
-Gồm TKHTL1,khehẹpFđặttạitiêuđiểm chínhcủaL1.
-Tạorachùm songsong.

2.Hệtánsắc
-Gồm 1(hoặc2,3)lăngkính.
-Phântánchùm sángthànhnhữngthànhphầnđơnsắc,songsong.
3.Buồngtối
-Làmộthộpkín,gồm TKHTL2,tấm phim ảnhK(hoặckínhảnh)đặtởmặtphẳngtiêucủaL2.
-HứngảnhcủacácthànhphầnđơnsắckhiqualăngkínhP:vạchquangphổ.
-Tậphợpcácvạchquangphổchụpđượclàm thànhquangphổcủanguồnF.
II.Quangphổphátxạ
-Quangphổphátxạcủamộtchấtlàquangphổcủaánhsángdochấtđóphátra,khiđượcnung
nóngđếnnhiệtđộcao.
-Cóthểchiathành2loại:
a.Quangphổliêntục
-Làquangphổmàtrênđókhôngcóvạchquangphổ,vàchỉgồm mộtdảicómàuthayđổimột
cáchliêntục.
-Domọichấtrắn,lỏng,khícóápsuấtlớnphátrakhibịnungnóng.
b.Quangphổvạch
-Làquangphổchỉchứanhữngvạchsángriênglẻ,ngăncáchnhaubởinhữngkhoảngtối.

-Docácchấtkhíởápsuấtthấpkhibịkíchthíchphátra.
-Quangphổvạchcủacácnguyêntốkhácnhauthìrấtkhácnhau(sốlượngcácvạch,vịtrívàđộ
sángcácvạch),đặctrưngchonguyêntốđó.
III.Quangphổhấpthụ
-Quangphổliêntục,thiếucácbứcxạdobịdungdịchhấpthụ,đượcgọilàquangphổhấpthụ
củadungdịch.
-Cácchấtrắn,lỏngvàkhíđềuchoquangphổhấpthụ.
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-Quangphổhấpthụcủachấtkhíchỉchứacácvạchhấpthụ.Quangphổcủachấtlỏngvàchất
rắnchứacác“đám”gồm cáchvạchhấpthụnốitiếpnhaumộtcáchliêntục.

-----------------------------------------------------------------------

B/TIAHỒNGNGOẠIVÀTIATỬNGOẠI

I.Pháthiệntiahồngngoạivàtiatửngoại(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Đưamốihàncủacặpnhiệtđiện:
+VùngtừĐ T:kim điệnkếbịlệch.
+ĐưarakhỏiđầuĐ(A):kim điệnkếvẫnlệch.
+ĐưarakhỏiđầuT(B):kim điệnkếvẫntiếptụclệch.
+ThaymànM bằngmộttấm bìacóphủbộthuỳnhquang ởphầnmàutím vàphầnkéodài
củaquangphổkhỏimàutím phátsángrấtmạnh.

-Vậy,ởngoàiquangphổánhsángnhìnthấyđược,ởcảhaiđầuđỏvàtím,còncónhữngbứcxạ
màmắtkhôngtrôngthấy,nhưngmốihàncủacặpnhiệtđiệnvàbộthuỳnhquangpháthiệnđược.
-Bứcxạởđiểm A:bứcxạ(haytia)hồngngoại.
-Bứcxạởđiểm B:bứcxạ(haytia)tửngoại.
II.Bảnchấtvàtínhchấtchungcủatiahồngngoạivàtửngoại
1.Bảnchất
-Tiahồngngoạivàtiatửngoạicócùngbảnchấtvớiánhsángthôngthường,vàchỉkhácởchỗ,
khôngnhìnthấyđược.
2.Tínhchất
-Chúngtuântheocácđịnhluật:truyềnthẳng,phảnxạ,khúcxạ,vàcũnggâyđượchiệntượng
nhiễuxạ,giaothoanhưánhsángthôngthường.
III.Tiahồngngoại
1.Cáchtạo
-Mọivậtcónhiệtđộcaohơn0Kđềuphátratiahồngngoại.
-Vậtcónhiệtđộcaohơnmôitrườngxungquanhthìphátbứcxạhồngngoạiramôitrường.
-Nguồnpháttiahồngngoạithôngdụng:bóngđèndâytóc,bếpga,bếpthan,điôthồngngoại…
2.Tínhchấtvàcôngdụng
-Tácdụngnhiệtrấtmạnh sấykhô,sưởiấm…
-Gâymộtsốphảnứnghoáhọc chụpảnhhồngngoại.
-Cóthểbiếnđiệunhưsóngđiệntừcaotần điềukhiểndùnghồngngoại.
-Tronglĩnhvựcquânsự.
IV.Tiatửngoại
1.Nguồntiatửngoại
-Nhữngvậtcónhiệtđộcao(từ2000oCtrởlên)đềupháttiatửngoại.
-Nguồnphátthôngthường:hồquangđiện,Mặttrời,phổbiếnlàđènhơithuỷngân.
2.Tínhchất
-Tácdụnglênphim ảnh.



Page24

-Kíchthíchsựphátquangcủanhiềuchất.
-Kíchthíchnhiềuphảnứnghoáhọc.
-Làm ionhoákhôngkhívànhiềuchấtkhíkhác.
-Tácdụngsinhhọc.
3.Sựhấpthụ
-Bịthuỷtinhhấpthụmạnh.
-Thạchanh,nướchấpthụmạnhcáctiatừngoạicóbướcsóngngắnhơn.
-Tầnozonhấpthụhầuhếtcáctiatửngoạicóbướcsóngdưới300nm.
4.Côngdụng
-Trongyhọc:tiệttrùng,chữabệnhcòixương.
-TrongCNthựcphẩm:tiệttrùngthựcphẩm.
-CNcơkhí:tìm vếtnứttrênbềmặtcácvậtbằngkim loại.

--------------------------------------------------------------------------------------

C/TIAX

I.PháthiệnvềtiaX(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Mỗikhimộtchùm catôt-tứclàmộtchùm êlectroncónănglượnglớn-đậpvàomộtvậtrắnthì
vậtđóphátratiaX.
II.CáchtạotiaX(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-DùngốngCu-lít-giơlàmộtốngthuỷtinhbêntronglàchấtkhông,cógắn3điệncực.
+Dâynungbằngvonfram FF’làm nguồnêlectron.
+CatôtK,bằngkim loại,hìnhchỏm cầu.
+AnôtAbằngkim loạicókhốilượngnguyêntửlớnvàđiểm nóngchảycao.
-HiệuđiệnthếgiữaAvàKcỡvàichụckV,cácêlectronbayratừFF’chuyểnđộngtrongđiện
trườngmạnhgiữaAvàKđếnđậpvàoAvàlàm choAphátratiaX.
III.BảnchấtvàtínhchấtcủatiaX
1.Bảnchất
-Tiatửngoạicósựđồngnhấtvềbảnchấtcủanóvớitiatửngoại,chỉkháclàtiaXcóbướcsóng
nhỏhơnrấtnhiều.
=10-8m10-11m
2.Tínhchất
-Tínhchấtnổibậtvàquantrọngnhấtlàkhảnăngđâm xuyên.
TiaXcóbướcsóngcàngngắnthìkhảnăngđâm xuyêncànglớn(càngcứng).
-Làm đenkínhảnh.
-Làm phátquangmộtsốchất.
-Làm ionhoákhôngkhí.
-Cótácdụngsinhlí.
3.Côngdụng
(Sgk)
IV.Nhìntổngquátvềsóngđiệntừ
-Sóngđiệntừ,tiahồngngoại,ánhsángthôngthường,tiatửngoại,tiaXvàtiagamma,đềucó
cùngbảnchất,cùnglàsóngđiệntừ,chỉkhácnhauvềtầnsố(haybướcsóng)màthôi.
-Toànbộphổsóngđiệntừ,từsóngdàinhất(hàngchụckm)đếnsóngngắnnhất(cỡ10-1210-

15m)đãđượckhám phávàsửdụng.
---------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNGIV:LƯỢNGTỬÁNHSÁNG
Tiết

§30,31,32:HIỆNTƯỢNGQUANGĐIỆN.THUYẾTLƯỢNGTỬÁNHSÁNG.
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HIỆNTƯỢNGQUANGĐIỆNTRONG-HIỆNTƯỢNGQUANG–PHÁTQUANG

A/HIỆNTƯỢNGQUANGĐIỆN.THUYẾTLƯỢNGTỬÁNHSÁNG

I.Hiệntượngquangđiện
1.Thínghiệm củaHécvềhiệntượngquangđiện
-Chiếuánhsánghồquangvàotấm kẽm tíchđiệnâm làm bậtêlectronkhỏimặttấm kẽm.
2.Địnhnghĩa
-Hiệntượngánhsánglàm bậtcácêlectronrakhỏimặtkim loạigọilàhiệntượngquangđiện
(ngoài).
3.Nếuchắnchùm sánghồquangbằngmộttấm thuỷtinhdàythìhiệntượngtrênkhôngxảyra
bứcxạtửngoạicókhảnănggâyrahiệntượngquangđiệnởkẽm.
II.Địnhluậtvềgiớihạnquangđiện
-Địnhluật:Đốivớimỗikim loại,ánhsángkíchthíchphảicóbướcsóngngắnhơnhaybằnggiới
hạnquangđiện0củakim loạiđó,mớigâyrađượchiệntượngquangđiện.
-Giớihạnquangđiệncủamỗikim loạilàđặctrưngriêngchokim loạiđó.
-Thuyếtsóngđiệntừvềánhsángkhônggiảithíchđượcmàchỉcóthểgiảithíchđượcbằng
thuyếtlượngtử.
III.Thuyếtlượngtửánhsáng
1.GiảthuyếtPlăng
-Lượngnănglượngmàmỗilầnmộtnguyêntửhayphântửhấpthụhayphátxạcógiátrịhoàn
toànxácđịnhvàhằnghf;trongđóflàtầnsốcủaánhsángbịhấpthụhayphátra;cònhlàmột
hằngsố.

2.Lượngtửnănglượng:

hgọilàhằngsốPlăng:h=6,625.10-34J.s
3.Thuyếtlượngtửánhsáng
a.Ánhsángđượctạothànhbởicáchạtgọilàphôtôn.
b.Vớimỗiánhsángđơnsắccótầnsốf,cácphôtônđềugiốngnhau,mỗiphôtônmangnăng
lượngbằnghf.
c.Phôtônbayvớitốcđộc=3.108m/sdọctheocáctiasáng.
d.Mỗilầnmộtnguyêntửhayphântửphátxạhayhấpthụánhsángthìchúngphátrahayhấp
thụmộtphôtôn.
4.Giảithíchđịnhluậtvềgiớihạnquangđiệnbằngthuyếtlượngtửánhsáng
-Mỗiphôtônkhibịhấpthụsẽtruyềntoànbộnănglượngcủanócho1êlectron.
-Côngđể“thắng”lựcliênkếtgọilàcôngthoát(A).

-Đểhiệntượngquangđiệnxảyra:hfAhay  ,

Đặt 0.

IV.Lưỡngtínhsóng-hạtcủaánhsáng:(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
-Ánhsángcólưỡngtínhsóng-hạt.

----------------------------------------------------------------------------------
B/HIỆNTƯỢNGQUANGĐIỆNTRONG-HIỆNTƯỢNGQUANG–PHÁTQUANG

I.Chấtquangdẫnvàhiệntượngquangđiệntrong
1.Chấtquangdẫn
-Làchấtbándẫncótínhchấtcáchđiệnkhikhôngbịchiếusángvàtrởthànhdẫnđiệnkhibị
chiếusáng.
2.Hiệntượngquangđiệntrong
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-Hiệntượngánhsánggiảiphóngcácêlectronliênkếtđểchúngtrởthànhcácêlectrondẫnđồng
thờigiảiphóngcáclỗtrốngtựdogọilàhiệntượngquangđiệntrong.
-Ứngdụngtrongquangđiệntrởvàpinquangđiện.
II.Quangđiệntrở(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
-Làmộtđiệntrởlàm bằngchấtquangdẫn.

-Cấutạo:1sợidâybằngchấtquangdẫngắntrênmộtđếcáchđiện.
-ĐiệntrởcóthểthayđổitừvàiM vàichục.
III.Pinquangđiện(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

1.Làpinchạybằngnănglượngánhsáng.Nóbiếnđổitrựctiếpquangnăngthànhđiệnnăng.
2.Hiệusuấttrêndưới10%
3.Cấutạo:

a.Pincó1tấm bándẫnloạin,bêntrêncóphủmộtlớpmỏngbándẫnloạip,trêncùnglàmộtlớp
kim loạirấtmỏng.Dướicùnglàmộtđếkim loại.Cáckim loạinàyđóngvaitròcácđiệncựctrơ.
b.Giữapvànhìnhthànhmộtlớptiếpxúcp-n.Lớpnàyngănkhôngchoekhuyếchtántừnsang
pvàlỗtrốngkhuyếchtántừpsangn gọilàlớpchặn.
c.Khichiếuánhsángcó0sẽgâyrahiệntượngquangđiệntrong.Êlectronđiqualớpchặn
xuốngbándẫnn,lỗtrốngbịgiữlại Điệncựckim loạimỏngởtrênnhiễm điện(+) điệncực
(+),cònđếkim loạinhiễm điện(-) điệncực(-).
-Suấtđiệnđộngcủapinquangđiệntừ0,5V 0,8V.
4.Ứngdụng

(Sgk)

V

1.Kháiniệm vềsựphátquang
-Sựphátquanglàsựhấpthụánhsángcóbướcsóngnàyđểphátraánhsángcóbướcsóng
khác.

-Đặcđiểm:sựphátquangcònkéodàimộtthờigiansaukhitắtánhsángkíchthích.
2.Huỳnhquangvàlânquang(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Sựphátquangcủacácchấtlỏngvàkhícóđặcđiểm làánhsángphátquangbịtắtrấtnhanh
saukhitắtánhsángkíchthíchgọilàsựhuỳnhquang.

-Sựphátquangcủacácchấtrắncóđặcđiểm làánhsángphátquangcóthểkéodàimộtthời
giansaukhitắtánhsángkíchthíchgọilàsựlânquang.
-Cácchấtrắnphátquangloạinàygọilàcácchấtlânquang.
VI.ĐịnhluậtXtốc(Stokes)vềsựhuỳnhquang
-Ánhsánghuỳnhquangcóbướcsóngdàihơnbướcsóngcủaánhsángkíchthích:hq>kt.

-------------------------------------------------------------------

Tiết §33.MẪUNGUYÊNTỬBO

I.Môhìnhhànhtinhnguyêntử (TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

G

IqđEtx

+

-

Lớp
chặn

g
++++++++
--------

n

p
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-MẫunguyêntửBobaogồm môhìnhhànhtinhnguyêntửvàhaitiênđềcủaBo.
II.CáctiênđềcủaBovềcấutạonguyêntử
1.Tiênđềvềcáctrạngtháidừng
-Nguyêntửchỉtồntạitrong1sốtrạngtháicónănglượngxácđịnh,gọilàcáctrạngtháidừng.Khi
ởtrongcáctrạngtháidừngthìnguyêntửkhôngbứcxạ.
-Trongcáctrạngtháidừngcủanguyêntử,êlectronchỉchuyểnđộngtrênnhữngquỹđạocóbán
kínhhoàntoànxácđịnhgọilàquỹđạodừng.
-Đốivớinguyêntửhiđrô

rn=n2r0

r0=5,3.10-11m gọilàbánkínhBo.

2.Tiênđềvềsựbứcxạvàhấpthụnănglượngcủanguyêntử
-Khinguyêntửchuyểntừtrạngtháidừngcónănglượng(En)sangtrạngtháidừngcónănglượng
thấphơn(Em)thìnóphátra1phôtôncónănglượngđúngbằnghiệuEn-Em:

=hfnm =En-Em

-Ngượclại,nếunguyêntửđangởtrạngtháidừngcónănglượngEm thấphơnmàhấpthụđược1
phôtôncónănglượngđúngbằnghiệuEn-Em thìnóchuyểnlêntrạngtháidừngcónănglượng
caohơnEn.

----------------------------------------------------------------------------

Tiết §34.SƠLƯỢCVỀLAZE

I.CấutạovàhoạtđộngcủaLaze
1.Lazelàgì?
-Lazelàmộtnguồnphátramộtchùm sángcườngđộlớndựatrênviệcứngdụngcủahiệntượng
phátxạcảm ứng.
-Đặcđiểm:
+Tínhđơnsắc.
+Tínhđịnhhướng.
+Tínhkếthợprấtcao.
+Cườngđộlớn.

2.Sựphátxạcảm ứng:ĐỌCTHÊM

3.Cấutạocủalaze:ĐỌCTHÊM
-Xétcấutạocủalazerubi.
+Thanhrubihìnhtrụ(A),haimặtđượcmàinhẵnvàvuônggócvớitrụccủathanh.
+Mặt1mạbạctrởthànhgươngphẳngG1cómặtphảnxạquayvàotrong.
+Mặt(2)làmặtbánmạ,trởthànhgươngphẳngG2cómặtphảnxạquayvềG1.HaigươngG1//
G2.

4.Cácloạilaze
-Lazekhí,nhưlazeHe–Ne,lazeCO2.
-Lazerắn,nhưlazerubi.
-Lazebándẫn,nhưlazeGa–Al–As.
II.Mộtvàiứngdụngcủalaze(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)
-Yhọc:daomổ,chữabệnhngoàida…
-Thôngtinliênlạc:sửdụngtrongvôtuyếnđịnhvị,liênlạcvệtinh,truyềntinbằngcápquang…
-Côngnghiệp:khoan,cắt..-Trắcđịa:đokhoảngcách,ngắm đườngthẳng…-Trongcácđầuđọc

A

’



G1 G2

A1 2
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CD,bútchỉbảng…

-------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNGVII:HẠTNHÂNNGUYÊNTỬ
Tiết
§35,36.CHẤTVÀCẤUTẠOHẠTNHÂN-NĂNGLƯỢNGLIÊNKẾTCỦAHẠT
NHÂN-PHẢNỨNGHẠTNHÂN

A/CHẤTVÀCẤUTẠOHẠTNHÂN

I.Cấutạohạtnhân
1.Hạtnhântíchđiệndương+Ze(Zlàsốthứtựtrongbảngtuầnhoàn).
-Kíchthướchạtnhânrấtnhỏ,nhỏhơnkíchthướcnguyêntử104105lần.
2.Cấutạohạtnhân
-Hạtnhânđượctạothànhbởicácnuclôn.
+Prôtôn(p),điệntích(+e)
+Nơtrôn(n),khôngmangđiện.
-SốprôtôntronghạtnhânbằngZ(nguyêntửsố)
-TổngsốnuclôntronghạtnhânkíhiệuA(sốkhối).
-SốnơtrôntronghạtnhânlàA–Z.
3.Kíhiệuhạtnhân

-HạtnhâncủanguyêntốXđượckíhiệu:

-Kíhiệunàyvẫnđượcdùngchocáchạtsơcấp: , , .

4.Đồngvị
-CáchạtnhânđồngvịlànhữnghạtnhâncócùngsốZ,khácnhausốA.
-Vídụ:hiđrôcó3đồngvị

a.Hiđrôthường (99,99%)

b.Hiđrônặng ,còngọilàđơtêri (0,015%)

c.Hiđrôsiêunặng ,còngọilàtriti ,khôngbền,thờigiansốngkhoảng10năm.

II.Khốilượnghạtnhân
1.Đơnvịkhốilượnghạtnhân

-Đơnvịucógiátrịbằng1/12khốilượngnguyêntửcủađồngvị .

1u=1,6055.10-27kg

2.Khốilượngvànănglượnghạtnhân
-TheoAnh-xtanh,nănglượngEvàkhốilượngm tươngứngcủacùngmộtvậtluônluôntồntại
đồngthờivàtỉlệvớinhau,hệsốtỉlệlàc2.

E=mc2

c:vậntốcánhsángtrongchânkhông(c=3.108m/s).
1uc2=931,5MeV
 1u=931,5MeV/c2

MeV/c2đượccoilà1đơnvịkhốilượnghạtnhân.
-Chúýquantrọng:
+Mộtvậtcókhốilượngm0khiởtrạngtháinghỉthìkhichuyểnđộngvớivậntốcv,khốilượngsẽ
tănglênthànhm với
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Trongđóm0:khốilượngnghỉvàm làkhốilượngđộng.
+Nănglượngtoànphần:

Trongđó:E0=m0c2gọilànănglượngnghỉ.
E–E0=(m -m0)c2chínhlàđộngnăngcủavật.

----------------------------------------------------------------

B/NĂNGLƯỢNGLIÊNKẾTCỦAHẠTNHÂN-PHẢNỨNGHẠTNHÂN

I.Lựchạtnhân(TỰHỌCCÓHƯỚNGDẪN)

-Lựctươngtácgiữacácnuclôngọilàlựchạtnhân(tươngtáchạtnhânhaytươngtácmạnh).
-Kếtluận:
+Lựchạtnhânlàmộtloạilựcmớitruyềntươngtácgiữacácnuclôntronghạtnhân,còngọilà
lựctươngtácmạnh.
+Lựchạtnhânchỉpháthuytácdụngtrongphạm vikíchthướchạtnhân(10-15m)
II.Nănglượngliênkếtcủahạtnhân
1.Độhụtkhối
-Khốilượngcủamộthạtnhânluônluônnhỏhơntổngkhốilượngcủacácnuclôntạothànhhạt
nhânđó.
-Độchênhlệchkhốilượngđógọilàđộhụtkhốicủahạtnhân,kíhiệum

m =Zmp+(A–Z)mn–m( )

2.Nănglượngliênkết

Hay Nănglượngliênkếtcủamộthạtnhânđược

tínhbằngtíchcủađộhụtkhốicủahạtnhânvớithừasốc2.
3.Nănglượngliênkếtriêng

-Nănglượngliênkếtriêng,kíhiệu ,làthươngsốgiữanănglượngliênkếtElkvàsốnuclônA.

-Nănglượngliênkếtriêngđặctrưngchomứcđộbềnvữngcủahạtnhân.
III.Phảnứnghạtnhân
1.Địnhnghĩavàđặctính
-Phảnứnghạtnhânlàquátrìnhbiếnđổicủacáchạtnhân.
a.Phảnứnghạtnhântựphát
-Làquátrìnhtựphânrãcủamộthạtnhânkhôngbềnvữngthànhcáchạtnhânkhác.
b.Phảnứnghạtnhânkíchthích
-Quátrìnhcáchạtnhântươngtácvớinhautạoracáchạtnhânkhác.
-Đặctính:
+Biếnđổicáchạtnhân.
+Biếnđổicácnguyêntố.
+Khôngbảotoànkhốilượngnghỉ.
2.Cácđịnhluậtbảotoàntrongphảnứnghạtnhân
a.Bảotoànđiệntích.
b.Boảtoànsốnuclôn(bảotoànsốA).
c.Bảotoànnănglượngtoànphần.
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d.Bảotoànđộnglượng.
3.Nănglượngphảnứnghạtnhân
-Phảnứnghạtnhâncóthểtoảnănglượnghoặcthunănglượng.
Q=(mtrước-msau)c2

+NếuQ>0 phảnứngtoảnănglượng:
-NếuQ<0 phảnứngthunănglượng:

----------------------------------------------------------------------

Tiết §37.PHÓNGXẠ

I.Hiệntượngphóngxạ
1.Địnhnghĩa(Sgk)

2.Cácdạngphóngxạ

a.Phóngxạ: Dạngrútgọn:

-Tialàdònghạtnhân chuyểnđộngvớivậntốc2.107m/s.Điđượcchừngvàicm trong

khôngkhívàchừngvàim trongvậtrắn.
b.Phóngxạ-

-Tia-làdòngêlectron( )

Dạngrútgọn:

c.Phóngxạ+

-Tia+làdòngpôzitron( )

Dạngrútgọn:

*Tia-và+chuyểnđộngvớitốcđộc,truyềnđượcvàiméttrongkhôngkhívàvàimm trong
kim loại.

d.Phóngxạ:E2–E1=hf
-Phóngxạlàphóngxạđikèm phóngxạ-và+.
-Tiađiđượcvàiméttrongbêtôngvàvàicm trongchì.
II.Địnhluậtphóngxạ
1.Đặctínhcủaquátrìnhphóngxạ
a.Cóbảnchấtlàmộtquátrìnhbiếnđổihạtnhân.
b.Cótínhtựphátvàkhôngđiềukhiểnđược.
c.Làmộtquátrìnhngẫunhiên.
2.Địnhluậtphânrãphóngxạ
-Xétmộtmẫuphóngxạbanđầu.
+N0sôhạtnhânbanđầu.
+Nsốhạtnhâncònlạisauthờigiant.

Trongđólàmộthằngsốdươnggọilàhằngsốphânrã,đặctrưngchochấtphóngxạđangxét.

3.Chukìbánrã(T)
-Chukìbánrãlàthờigianquađósốlượngcáchạtnhâncònlại50%(nghĩalàphânrã50%).
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-Lưuý:sauthờigiant=xTthìsốhạtnhânphóngxạcònlạilà:

4.Độphóngxạ(H)(Sgk)
III.Đồngvịphóngxạnhântạo
1.Phóngxạnhântạovàphươngphápnguyêntửđánhdấu
-Đồngvịphóngxạdoconngườichếtạoragọilàđồngvjiphóngxạnhântạo

-Khitrộnlẫnđồngvịphóngxạnhântạovớihạtnhânbìnhthườngkhôngphóngxạ,cáchạtnhân
đồngvịphóngxạnhântạogọilàcácnguyêntửđánhdấu
-Ứngdụngtrongsinhhọc,hóahọcvàyhọc
2.ĐồngvịC14đồnghồcủatráiđất

-Ngườitaxéttỉlệ đểxácđịnhtuổicủathựcvậtvàcủatráiđất

------------------------------------------------------------------

Tiết

§38,39:PHẢNỨNGPHÂNHẠCH-PHẢNỨNGNHIỆTHẠCH

A/PHẢNỨNGPHÂNHẠCH
I.Cơchếcủaphảnứngphânhạch
1.Phảnứngphânhạchlàgì?
-Làsựvỡcủamộthạtnhânnặngthành2hạtnhântrungbình(kèm theomộtvàinơtrônphátra).

2.Phảnứngphânhạchkíchthích n+X X* Y+Z+kn (k=1,2,3)
-QuátrìnhphânhạchcủaXlàkhôngtrựctiếpmàphảiquatrạngtháikíchthíchX*.
II.Nănglượngphânhạch

-Xétcácphảnứngphânhạch:

1.Phảnứngphânhạchtoảnănglượng

-Phảnứngphânhạch làphảnứngphânhạchtoảnănglượng,nănglượngđógọilànăng

lượngphânhạch.

-Mỗiphânhạch tỏanănglượng212MeV.

2.Phảnứngphânhạchdâychuyền

-Giảsửsaumỗiphânhạchcóknơtrônđượcgiảiphóngđếnkíchthíchcáchạtnhân tạo

nênnhữngphânhạchmới.
-Saunlầnphânhạch,sốnơtrôngiảiphónglàknvàkíchthíchknphânhạchmới.
+Khik<1:phảnứngphânhạchdâychuyềntắtnhanh.
+Khik=1:phảnứngphânhạchdâychuyềntựduytrì,nănglượngphátrakhôngđổi.
+Khik>1:phảnứngphânhạchdâychuyềntựduytrì,nănglượngphátratăngnhanh,cóthểgây
bùngnổ.

-Khốilượngtớihạncủa vàocỡ15kg, vàocỡ5kg.

3.Phảnứngphânhạchcóđiềukhiển
-Đượcthựchiệntrongcáclòphảnứnghạtnhân,tươngứngtrườnghợpk=1.
-Nănglượngtoảrakhôngđổitheothờigian.

B/PHẢNỨNGNHIỆTHẠCH
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I.Cơchếcủaphảnứngnhiệthạch
1.Phảnứngnhiệthạchlàgì?
-Làquátrìnhtrongđóhaihaynhiềuhạtnhânnhẹhợplạithànhmộthạtnhânnặnghơn.

Phảnứngtrêntoảnănglượng:Qtoả=17,6MeV
2.Điềukiệnthựchiện
-Nhiệtđộđếncỡtrăm triệuđộ.
-Mậtđộhạtnhântrongplasma(n)phảiđủlớn.

-Thờigianduytrìtrạngtháiplasma()phảiđủlớn.

II.Nănglượngnhiệthạch
-Nănglượngtoảrabởicácphảnứngtổnghợphạtnhânđượcgọilànănglượngtổnghợphạt
nhân.
-Thựctếchỉquantâm đếnphảnứngtổnghợpnênhêli

III.PhảnứngnhiệthạchtrênTráiĐất:ĐỌCTHÊM


